Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 2: Tuần 28 
Họ và tên:.........................                                 
Lớp 2...                 

I. TOÁN:

B ài 1:  

	a) 7 trăm 5 chục 3 đơn vị

b) 2 trăm 0 chục 8 đơn vị

c) 0 trăm 9 chục 0 đơn vị

d) 9 trăm 9 chục 9 dơn vị

e) 1 trăm 1 chục 0 đơn vị
	Viết số

………

………

………

………

………
	Đọc số

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………


 Bài 2: Viết số liền sau của các số sau:           Bài 3: Viết các số thành tổng của trăm, chục, đơn vị:

a) Số liền sau của 99 là …                                 a) 130 = 100 + 30 + 0

b) Số liền sau của 199 là ….                              b) 105 = ………………………………………….

c) Số liền sau của 999 là …                                c) 190 = …………………………………………..

Bài 4: Xếp các số sau theo trật tự từ nhỏ đến lớn: 1000; 300; 900; 100; 200; 400; 700; 500; 600; 800.

…………………………………………………………………………………………

b) Đọc các số sau: 

100: …………………………………..    

109: ……………………………………

500: ……………………………………   

110: ……………………………………

104: …………………………………… 

1000: ………………………………….

Bài 5: 

a) Số tròn trăm nhỏ nhất là: ….

b) Số tròn trăm lớn nhất và nhỏ hơn 1000 là: ……

c) Số tròn trăm lớn hơn 500 và nhỏ hơn 1000 là: ……………………………….

Bài 6: Cho các số: 106; 207; 301; 408; 602; 803; 909; 704; 605.

a) Sắp xếp các số trên theo trật tự từ lớn đến bé. Sắp xếp thế nào thì nhanh nhất?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

b) Sắp xếp các số trên theo trật tự từ bé đến lớn. Sắp xếp thế nào thì nhanh nhất?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 7: Viết các số từ 101 đến 110 theo thứ tự tăng dần.

…………………………………………………………………………………………
II. TIẾNG VIỆT:
Bài 1: Trả lời từng câu hỏi dưới đây, rồi điền vào chỗ trống:
a. Người ta trồng cây để làm gì?

…………………………………………………………………………………………

b. Bạn nhỏ vun gốc cho cây để làm gì?

…………………………………………………………………………………………

c. Ông bạn ươm cây, chiết cây để làm gì?

………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân:
a. Tưới cây làm cho cây tươi tốt.
…………………………………………………………………………………………

b. Bắt sâu để cây lớn nhanh, không bị sâu bệnh.

…………………………………………………………………………………………

c. Ông trồng cây để sau này các cháu có quả ăn.
…………………………………………………………………………………………

Bài 3: Điền x hay s?
Bầu trời ...ám xịt như ...à xuống ...át tận chân trời.Đột nhiên trận mưa sầm ...ập đổ xuống, gõ lên mái tôn loảng ...oảng. Nước mưa ...ủi bọt, cuốn qua mảnh sân ...i măng thành dòng đục ngầu.

Bài tập 2 : Con hãy viết một đoạn văn ngắn từ 3 - 5 câu nói về loài cây mà em thích (cây ăn quả, cây lấy hoa …) dựa vào các câu hỏi gợi ý sau:

1. Giới thiệu về loài cây em định tả? (Đó là cây gì? Đ​ược trồng ở đâu?)

2. Hình dáng bên ngoài của loài cây đó như thế nào?

3. Lợi ích của loài cây đó đối với cuộc sống của em?

4. Em chăm sóc cây đó nh​ư thế nào?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Em hãy đọc bài tập đọc : “ Bầu trời ngoài cửa sổ” 5 lần thật diễn cảm.

Bầu trời ngoài cửa sổ.
     Buổi sáng, ánh nắng dịu dàng, ngọt màu mật ong từ bầu trời ngoài cửa sổ rọi vào nhà, in hình hoa lá trên mặt bàn, nền gạch hoa. Còn về đêm, trăng khi thì nh​ chiếc thuyền vàng trôi trong mây trên bầu trời ngoài cửa sổ, lúc thì nh​ chiếc đèn lồng thả ánh sáng xuống đầy sân.

     Từ ngày Hà lên đây thì khung cửa sổ càng thêm đẹp, thêm yêu. Hà thích ngồi bên cửa sổ nhổ tóc sâu cho bà, nghe bà kể chuyện cổ tích: “ Ngày xửa, ngày x​a...”

* LUYỆN TỪ VÀ CÂU & TẬP LÀM VĂN. ( 10 điểm )

Bài 1 : Em hãy trả lời các câu hỏi sau: ( 5 điểm )

1, Tìm các từ chỉ sự vật có trong đoạn văn trên?

…………………………………………………………………………………………

2, Tìm các từ chỉ hoạt động có trong đoạn văn trên?

…………………………………………………………………………………………

3, Tìm các từ chỉ đặc điểm có trong đoạn văn trên?

…………………………………………………………………………………………

4, Bé Hà đã thấy điều gì qua khung cửa sổ?

…………………………………………………………………………………………

5, Tìm ba từ chỉ sự vật và đặt câu theo mẫu: Ai, con gì, cái gì / là gì ?

     Ví dụ : Con mèo là loài vật hay bắt chuột.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

6, Tìm ba từ chỉ hoạt động và đặt câu theo mẫu: Ai / làm gì?

    Ví dụ: Bé Nga đang quét nhà giúp mẹ.

…………………………………………………………………………………………

7, Tìm ba từ chỉ đặc điểm và đặt câu theo mẫu: Ai / thế nào?

    Ví dụ : Mẹ em rất xinh.

…………………………………………………………………………………………

Bài 2 : (5 điểm) Em viết đoạn văn ngắn (khoảng 3 – 5 câu) tả một loài cây ăn quả mà em thích.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


